
KẾ HOẠCH NĂM 2024
Huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

A CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
I Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) Tỷ đồng 2.649,195

Trong đó: + Nông, lâm, ngư nghiệp Tỷ đồng 612,196
                   + Công nghiệp, Xây dựng Tỷ đồng 1.399,109
                   + Thương mại, dịch vụ Tỷ đồng 637,890
* Cơ cấu kinh tế:
                 + Nông, lâm, ngư nghiệp % 23,11
                 + Công nghiệp, Xây dựng % 52,81
                 + Thương mại, dịch vụ % 24,08

II Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
1 Nông nghiệp

- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 9.940
Trong đó:   + Thóc Tấn 8.050
                     + Ngô Tấn 1.890

Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/nă
m 167,6

- Một số cây trồng chủ yếu
+ Lúa nước: Diện tích Ha 1.745
           Năng suất Tạ/ha 46,1
           Sản lượng Tấn 8.050
+ Ngô: Diện tích Ha 600
           Năng suất Tạ/ha 31,50
           Sản lượng Tấn 1.890
+ Sắn: Diện tích Ha 350
           Năng suất Tạ/ha 146,0
           Sản lượng Tấn 5.110
+ Lạc: Diện tích Ha 137
           Năng suất Tạ/ha 17,01
           Sản lượng Tấn 233
+ Đậu các loại: Diện tích Ha 233
           Năng suất Tạ/ha 11,7
           Sản lượng Tấn 273
+ Rau: Diện tích Ha 390
           Năng suất Tạ/ha 116,5
           Sản lượng Tấn 4.544
-  Chỉ  tiêu  thực  hiện  Nghị  quyết  số  01-NQ/HU  ngày
08/9/2021 của Huyện ủy

+ Diện tích trồng gừng sẻ (gừng gió) Ha 8,0
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+ Diện tích trồng dược liệu khác Ha 0,6

- Cây chè: Diện tích Ha 110,0

               Năng suất Tạ/ha 30,0

              Sản lượng Tấn 330,0

- Chăn nuôi:
          + Đàn trâu Con 735
          + Đàn bò " 16.380
           Tỷ trọng bò lai % 31,9
          + Đàn lợn Con 19.700
          + Đàn gia cầm Con 117.500
          + Đàn dê Con 720
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 2.081
- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã Tiêu chí 14,60

2 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 5.950
'+ Trồng rừng sản xuất: Ha 5.950
Trong đó:       Trồng keo nguyên liệu " 5.530
                     Trồng quế " 420
+ Trồng rừng gỗ lớn " -
- Độ che phủ rừng % 61,0

3 Thủy sản
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Thủy lợi
- Tổng diện tích được tưới Ha 1.278
Trong đó: + Tưới bằng công trình kiên cố " 1.278

III Chỉ  tiêu  thực  hiện  Nghị  quyết  số  03-NQ/HU  ngày
08/9/2021 của Huyện ủy

Thị trấn Trà
Xuân đạt 2-3 tiêu
chuẩn đô thị loại
V đối với các tiêu
chuẩn chưa đạt;

Xã Trà Bình, Trà
Phong đạt 2-3

tiêu chuẩn đô thị
loại V

Phòng KTHT
tham mưu

UBND huyện
giao cụ thể tiêu
chuẩn cho các

địa phương

B VĂN HOÁ - XÃ HỘI - MÔI TRƯỜNG
I Giáo dục
1 Tổng số học sinh đầu năm học 16.139

Giáo dục Mầm non Cháu 3.900
Giáo dục phổ thông

TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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- Tiểu học Học sinh 6.137
- Trung học cơ sở " 4.068
+ Trong đó: Dân tộc nội trú 440
- Trung học phổ thông " 2.034

2 Huy động trẻ ra lớp
- Nhà trẻ % 20
- Trẻ em 5 tuổi % 100

3 Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi
 - Tiểu học % 99
 - Trung học cơ sở % 96

4 Phổ cập mầm non cho trẻ 05 tuổi
- Số xã đạt chuẩn Xã 16
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn % 100

5 Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
Số trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 22
 - Mầm non Trường 7
 - Tiểu học Trường 5
 - Trung học cơ sở Trường 10
Trong đó: Trường THCS 6
                 Trường TH-THCS 4
Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia
 - Mầm non % 36,84
 - Tiểu học % 50,00
 - Trung học cơ sở % 52,63
Trong đó: Trường THCS % 60,00
                Trường TH-THCS % 44,44

II Y tế
1 Dân số trung bình Người 60.460
2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,95
3 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0,2
4 Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế % 85
5 Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 10
6 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ % 100
7 Tổng số giường bệnh Giường 170
8 Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị SDD % 22

9 Số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội
tự nguyện Người 670

III Lao động, việc làm, giảm nghèo
1 Tổng số hộ Hộ 14.586
2 Số hộ nghèo giảm trong năm " 1.359

3 Tỷ  lệ  hộ  nghèo  theo  chuẩn  mới   (theo  chuẩn  giai  đoạn
2021-2025) % 20,19

4 Tạo việc làm mới Lao động 1.000

TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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5 Đào tạo nghề Lao động 700
IV Văn hoá
1 Tỷ lệ đạt chuẩn văn hoá

Trong đó: - Gia đình văn hoá % 91,8
                  - Thôn, TDP phố văn hoá % 92,4
                  - Cơ quan văn hoá % 98,0

2 Chỉ  tiêu  thực  hiện  Nghị  quyết  số  02-NQ/HU  ngày
08/9/2021 của Huyện ủy

Phòng VHTT
tham mưu

UBND huyện
QĐ chi tiết

từng nội dung
để thực hiện

- Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Trà
Bồng

Hội diễn 1,0

- Tổ chức truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề tuyền
thống Lớp 2,0

- Trung tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia Di tích 01

- Đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh Di tích 01
- Đề nghị công nhận danh lam thắng cảnh cấp tỉnh Danh lam 01

- Thành lập đội văn nghệ truyền thống cấp xã, cấp thôn Đội 07

V Các chỉ tiêu môi trường và xã hội khác
1 Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia % 99,9
2 Tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh % 84
3 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị % 93
4 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn % 55
5 Tỷ lệ dân số xem được Đài truyền hình Việt Nam % 100
6 Tỷ lệ dân số nghe được Đài tiếng nói Việt Nam % 100
C AN NINH, QUỐC PHÒNG
1 Giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng % 100
2 Tuyển quân % 100
3 Huy động lực lượng dự bị động viên % 100

4 Xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh % 100

- Trong đó: Vững mạnh toàn diện % 56,25

5 Xây dựng xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh
trật tự" % 100

6 Xây  dựng  cơ  quan,  doanh  nghiệp,  nhà  trường  đạt  tiêu
chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" trở lên % 95

TT CHỈ TIÊU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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Số huyện
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Số huyện
Số tỉnh

Số huyện
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

I Giá trị sản xuất Nông, lâm, ngư nghiệp (Giá so
sánh 2010) Tỷ đồng 612,196

 Trong đó: - Nông nghiệp " 214,843
                     Trong đó:    + Trồng trọt " 135,448
                                        + Chăn nuôi " 74,958
                                       + Dịch vụ NN " 4,437
                   - Lâm nghiệp " 394,220
                   - Thủy sản " 3,133

II Các sản phẩm chủ yếu
1 Nông nghiệp
a Trồng trọt

- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 9.940
Trong đó:   + Thóc Tấn 8.050
                     + Ngô Tấn 1.890
Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 178,0
- Một số cây trồng chủ yếu
+ Lúa nước: Diện tích Ha 1.745
           Năng suất Tạ/ha 46,1
           Sản lượng Tấn 8.050
+ Ngô: Diện tích Ha 600
           Năng suất Tạ/ha 31,50
           Sản lượng Tấn 1.890
+ Sắn: Diện tích Ha 350
           Năng suất Tạ/ha 146,0
           Sản lượng Tấn 5.110
+ Lạc: Diện tích Ha 137
           Năng suất Tạ/ha 17,01
           Sản lượng Tấn 233
+ Đậu các loại: Diện tích Ha 233
           Năng suất Tạ/ha 11,7
           Sản lượng Tấn 273
+ Rau: Diện tích Ha 390
           Năng suất Tạ/ha 116,5
           Sản lượng Tấn 4.544

b Chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày
08/9/2021 của Huyện ủy

- Diện tích trồng gừng sẻ (gừng gió) Ha 8,0

- Diện tích trồng dược liệu khác Ha 0,6
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c Cây công nghiệp

Cây chè: Diện tích Ha 110,0 Duy trì

             Năng suất Tạ/ha 30,0

             Sản lượng Tấn 330,0

d Chăn nuôi
          + Đàn trâu Con 735
          + Đàn bò " 16.380
           Trong đó: Bò lai " 31,9
          + Đàn lợn " 19.700
          + Đàn gia cầm " 117.500
          + Đàn dê " 720
- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 2.081

2 Số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã Tiêu chí 14,60
3 Thủy sản

- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 5.950
'+ Trồng rừng sản xuất:
Trong đó:     Trồng keo nguyên liệu Ha 5.530
                   Trồng quế " 420
'+ Trồng rừng gỗ lớn "
- Độ che phủ của rừng % 61,0

5 Thủy lợi
- Tổng diện tích được tưới Ha 1.278
Trong đó: + Tưới bằng công trình kiên cố Ha 1.278

6 Tỷ lệ dân cư nông thôn dùng nước hợp vệ sinh % 84
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

I Tổng số học sinh đầu năm học
1 Giáo dục mầm non Cháu 3.900
2 Giáo dục phổ thông Học sinh 10.205

- Tiểu học " 6.137
- Trung học cơ sở " 4.068
Trong đó: Dân tộc nội trú " 440
- Trung học phổ thông 2.244

3 Giáo dục thường xuyên

II Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo % 95

III Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi

 - Tiểu học % 99
 - Trung học cơ sở % 96

IV Phổ cập mầm non cho trẻ 05 tuổi
- Số xã đạt chuẩn Xã 16
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn % 100

V Xây dựng trường chuẩn Quốc gia
1 Số trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 22

 - Mầm non Trường 7
 - Tiểu học Trường 5
 - Trung học cơ sở Trường 10
Trong đó: Trường THCS 6
                 Trường TH-THCS 4

2 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia
 - Mầm non % 36,84
 - Tiểu học % 50,00
 - Trung học cơ sở % 52,63
Trong đó: Trường THCS % 60,00
                Trường TH-THCS % 44,44
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị % 93

2 Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn % 55
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia % 99,9

2

Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng
(giá so sánh 2010) Tỷ đồng 1.399,109

Trong đó: + Công nghiệp Tỷ đồng 749,109
                + Xây dựng Tỷ đồng 650,000

3 Giá trị sản xuất ngành Thương mại - dịch vụ (giá
so sánh 2010) Tỷ đồng 637,890

4 Chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày
08/9/2021 của Huyện ủy

Thị trấn Trà
Xuân đạt 2-3 tiêu
chuẩn đô thị loại

V đối với các
tiêu chuẩn chưa

đạt; Xã Trà
Bình, Trà Phong

đạt 2-3 tiêu
chuẩn đô thị loại

V

Phòng KTHT
tham mưu

UBND huyện
giao cụ thể

tiêu chuẩn cho
các địa
phương
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 1.359

2 Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm (theo chuẩn giai
đoạn 2021-2025) % 20,19

3 Tạo việc làm mới Lao động 1.000

4 Đào tạo nghề Lao động 700
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Y tế huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Dân số trung bình Người 60.460

2 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,95

3 Tỷ lệ giảm sinh ‰ 0,2

4 Tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế % 85

5 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng % 22,0

6 Tổng số giường bệnh Giường 170

7 Số Bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 10

8 Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ % 100
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Bảo hiểm xã hội huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã
hội tự nguyện Người 670
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Bồng

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU ĐVT Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 91,8

2 Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 92,4

3 Tỷ lệ cơ quan văn hóa % 98,0

4 Tỷ lệ dân số xem được Đài truyền hình Việt Nam % 100,0

5 Tỷ lệ dân số nghe được Đài tiếng nói Việt Nam % 100,0

6 Chỉ  tiêu  thực  hiện  Nghị  quyết  số  02-NQ/HU
ngày 08/9/2021 của Huyện ủy

Phòng VHTT
tham mưu UBND
huyện QĐ chi tiết
từng nội dung để

thực hiện

- Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện
Trà Bồng Hội diễn 1,0

- Tổ chức truyền dạy dân ca, dân nhạc, dân vũ,
nghề tuyền thống Lớp 2,0

- Trung tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa cấp
Quốc gia Di tích 01

- Đề nghị công nhận di tích cấp tỉnh Di tích 01

- Đề nghị  công nhận danh lam thắng cảnh cấp
tỉnh Danh lam 01

- Thành lập đội văn nghệ truyền thống cấp xã,
cấp thôn Đội 07
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CHỈ TIÊU LƯƠNG THỰC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị

Sản lượng lương thực quy thóc (Tấn) Bình quân lương thực đầu người (Kg/người/năm)

Tổng số
Trong đó:

Tổng số
Trong đó:

Thóc Ngô Thóc Ngô

1 TT Trà Xuân 1.093 1.055 38,0 127,5 123,0 4,4

2 Xã Trà Phú 1.276 1.110 166,0 265,2 230,7 34,5

3 Xã Trà Bình 1.963 1.640 323,0 343,2 286,8 56,5

4 Xã Trà Sơn 1.021 890 131,0 168,6 147,0 21,6

5 Xã Trà Thủy 541 410 131,0 146,0 110,6 35,3

6 Xã Trà Giang 127 96 31,0 213,8 161,6 52,2

7 Xã Trà Tân 499 359 140,0 199,4 143,4 55,9

8 Xã Trà Bùi 323 235 88,0 154,6 112,5 42,1

9 Xã Trà Lâm 367 257 110,0 163,0 114,1 48,8

10 Xã Trà Hiệp 421 304 117,0 176,7 127,6 49,1

11 Xã Trà Phong 451 339 112,0 95,7 71,9 23,8

12 Xã Trà Tây 306 205 101,0 101,5 68,0 33,5

13 Xã Trà Xinh 164 75 89,0 68,0 31,1 36,9

14 Xã Trà Thanh 260 166 94,0 96,9 61,9 35,0
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15 Xã Sơn Trà 498 435 63,0 117,2 102,4 14,8

16 Xã Hương Trà 630 474 156,0 133,9 100,8 33,2

Cộng 9.940 8.050 1.890 178,0 133,1 31,3

TT Đơn vị

Sản lượng lương thực quy thóc (Tấn) Bình quân lương thực đầu người (Kg/người/năm)

Tổng số
Trong đó:

Tổng số
Trong đó:

Thóc Ngô Thóc Ngô
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CHỈ TIÊU CÂY LÚA NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị

Lúa nước cả năm
Trong đó

Lúa vụ Đông - Xuân Lúa vụ Hè - Thu

Diện tích (ha) Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

1 TT Trà Xuân 190,56 55,36 1.055 95,56 58,6 560 95,0 51,89 495

2 Xã Trà Phú 201,0 55,22 1.110 105,0 58,1 610 96,0 52,08 500

3 Xã Trà Bình 312,5 52,48 1.640 177,5 54,6 970 135,0 49,63 670

4 Xã Trà Sơn 207,0 43,00 890 112,0 43,75 490 95,0 42,11 400

5 Xã Trà Thủy 95,0 43,16 410 52,0 43,27 225 43,0 43,02 185

6 Xã Trà Giang 22,6 42,48 96 11,6 43,1 50 11,0 41,82 46

7 Xã Trà Tân 86,0 41,74 359 46,0 42,4 195 40,0 41,00 164

8 Xã Trà Bùi 59,0 39,83 235 34,0 40,59 138 25,0 38,80 97

9 Xã Trà Lâm 65,0 39,54 257 35,0 40,0 140 30,0 39,00 117

10 Xã Trà Hiệp 77,0 39,48 304 42,0 40,0 168 35,0 38,86 136

11 Xã Trà Phong 86,0 39,42 339 46,0 40,0 184 40,0 38,75 155

12 Xã Trà Tây 52,0 39,42 205 32,0 39,69 127 20,0 39,00 78

13 Xã Trà Xinh 19,0 39,47 75 11,0 40,0 44 8,0 38,8 31

14 Xã Trà Thanh 42,0 39,52 166 24,0 40,0 96 18,0 38,89 70

15 Xã Sơn Trà 110,0 39,55 435 60,0 40,00 240 50,0 39,0 195
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16 Xã Hương Trà 120,0 39,50 474 65,0 40,0 260 55,0 38,91 214

Cộng 1.744,66 46,14 8.050 948,66 47,40 4.497 796 44,64 3.553

TT Đơn vị

Lúa nước cả năm
Trong đó

Lúa vụ Đông - Xuân Lúa vụ Hè - Thu

Diện tích (ha) Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)
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1.316 452 6.356 711 464 3.546 605 438 2.810
429 237 1.694 238,0 240 951 191 233 743

TT Đơn vị

Lúa nước cả năm
Trong đó

Lúa vụ Đông - Xuân Lúa vụ Hè - Thu

Diện tích (ha) Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)
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xong

1.793

39

7.011
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CHỈ TIÊU CÂY NGÔ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị Diện tích (ha) Năng suất (Tạ/ha) Sản lượng (Tấn)

1 TT Trà Xuân 12 31,67 38

2 Xã Trà Phú 53 31,32 166

3 Xã Trà Bình 100 32,30 323

4 Xã Trà Sơn 42 31,19 131

5 Xã Trà Thủy 42 31,19 131

6 Xã Trà Giang 10 31,00 31

7 Xã Trà Tân 45 31,11 140

8 Xã Trà Bùi 28 31,43 88

9 Xã Trà Lâm 35 31,43 110

10 Xã Trà Hiệp 37 31,62 117

11 Xã Trà Phong 36 31,11 112

12 Xã Trà Tây 32 31,56 101

13 Xã Trà Xinh 28 31,79 89

14 Xã Trà Thanh 30 31,33 94

15 Xã Sơn Trà 20 31,50 63

16 Xã Hương Trà 50 31,20 156

Cộng 600 31,50 1.890
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404 314 1.275
196 188 615

TT Đơn vị Diện tích (ha) Năng suất (Tạ/ha) Sản lượng (Tấn)
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xong

1.793

39

7.011
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CHỈ TIÊU RAU CÁC LOẠI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị Diện tích (ha) Năng suất (Tạ/ha) Sản lượng (Tấn)

1 TT Trà Xuân 22 100,0 220,0

2 Xã Trà Phú 28 114,3 320,0

3 Xã Trà Bình 40 142,5 570,0

4 Xã Trà Sơn 26 111,5 290,0

5 Xã Trà Thủy 22 115,5 254,0

6 Xã Trà Giang 9 111,1 100,0

7 Xã Trà Tân 40 117,5 470,0

8 Xã Trà Bùi 20 117,5 235,0

9 Xã Trà Lâm 23 114,3 263,0

10 Xã Trà Hiệp 20 114,0 228,0

11 Xã Trà Phong 20 112,5 225,0

12 Xã Trà Tây 25 112,4 281,0

13 Xã Trà Xinh 15 112,0 168,0

14 Xã Trà Thanh 20 112,5 225,0

15 Xã Sơn Trà 25 114,0 285,0

16 Xã Hương Trà 35 117,1 410,0

Cộng 390 116,5 4.544
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250 1.158 2.950
140 681 1.594

TT Đơn vị Diện tích (ha) Năng suất (Tạ/ha) Sản lượng (Tấn)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



xong

1.793

39

7.011
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CHỈ TIÊU ĐẬU CÁC LOẠI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị Diện tích (ha) Năng suất (Tạ/ha) Sản lượng (Tấn)

1 TT Trà Xuân 5 12,0 6,0

2 Xã Trà Phú 9 12,2 11,0

3 Xã Trà Bình 12 12,5 15,0

4 Xã Trà Sơn 18 11,7 21,0

5 Xã Trà Thủy 14 11,4 16,0

6 Xã Trà Giang 5 12,0 6,0

7 Xã Trà Tân 11 11,8 13,0

8 Xã Trà Bùi 12 11,7 14,0

9 Xã Trà Lâm 20 11,5 23,0

10 Xã Trà Hiệp 19 11,6 22,0

11 Xã Trà Phong 16 11,6 18,6

12 Xã Trà Tây 20 11,5 23,0

13 Xã Trà Xinh 10 11,0 11,0

14 Xã Trà Thanh 15 11,3 17,0

15 Xã Sơn Trà 22 11,8 26,0

16 Xã Hương Trà 25 12,0 30,0

Cộng 233 11,7 272,6
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125 118 147
108 69 126

TT Đơn vị Diện tích (ha) Năng suất (Tạ/ha) Sản lượng (Tấn)
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xong

1.793

39

7.011
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CHỈ TIÊU LẠC, MÌ (SẮN), GỪNG SẺ, CHÈ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị

Gừng Sẻ Lạc (Đậu phộng) Mì (Sắn) Cây Chè

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản
lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng
suất

(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng
suất

(Tạ/ha)

Sản
lượng
(Tấn)

1 TT Trà Xuân 10,0 17,0 17,0

2 Xã Trà Phú 42,0 16,9 71,0

3 Xã Trà Bình 85,0 17,1 145,0

4 Xã Trà Sơn

5 Xã Trà Thủy

6 Xã Trà Giang 10,0 146,0 146,0

7 Xã Trà Tân 85,0 146,0 1.241,0

8 Xã Trà Bùi 10,0 146,0 146,0

9 Xã Trà Lâm

10 Xã Trà Hiệp

11 Xã Trà Phong

12 Xã Trà Tây 120,0 146,0 1.752,0

13 Xã Trà Xinh 125,0 146,0 1.825,0

14 Xã Trà Thanh
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15 Xã Sơn Trà 7,0 30,0 21,0

16 Xã Hương Trà 1,0 30,0 3,0 110,0 14,0 154,0

Cộng 8,0 30,0 24,0 137,0 17,0 233,0 350,0 146,0 5.110,0 110,0 14,0 154,0

TT Đơn vị

Gừng Sẻ Lạc (Đậu phộng) Mì (Sắn) Cây Chè

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng suất
(Tạ/ha)

Sản
lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng
suất

(Tạ/ha)

Sản lượng
(Tấn)

Diện tích
(ha)

Năng
suất

(Tạ/ha)

Sản
lượng
(Tấn)
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CHỈ TIÊU CHĂN NUÔI, THỦY SẢN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị Đàn trâu
(con)

Đàn bò (con)
Đàn lợn

(con)
Đàn gia

cầm (con) Đàn dê

Diện tích
ao nuôi

và các hồ
chứa (ha)

Trong đó
Sản

lượng
cá (tấn)

Ghi chú
Tổng số

Trong
đó: Bò

lai
Tỷ lệ bò lai

Hồ
chứa
(ha)

Ao hồ
nhỏ (ha)

1 TT Trà Xuân - 730 673 92,19 700 11.000 - - - - -

2 Xã Trà Phú - 1.320 1.100 83,33 880 12.500 20 - - - -

3 Xã Trà Bình - 2.100 1.805 85,95 1.000 14.000 - - - - -

4 Xã Trà Sơn 22 1.590 390 24,53 1.920 10.880 18 - - - -

5 Xã Trà Thủy 37 1.520 405 26,64 1.879 10.970 25 - - - -

6 Xã Trà Giang 20 380 120 31,58 350 4.600 13 - - - -

7 Xã Trà Tân 75 950 240 25,26 5.200 12.500 15 - - - -

8 Xã Trà Bùi 65 930 200 21,51 900 6.700 - - - - -

9 Xã Trà Lâm 70 620 45 7,26 960 5.800 70 - - - -

10 Xã Trà Hiệp 28 740 40 5,41 898 5.650 34 - - - -

11 Xã Trà Phong 35 780 38 4,87 950 4.400 75 - - - -

12 Xã Trà Tây 120 1.030 30 2,91 1.030 4.600 88 - - - -

13 Xã Trà Xinh 43 600 27 4,50 685 3.100 225 - - - -

14 Xã Trà Thanh 45 560 30 5,36 570 3.000 19 - - - -
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15 Xã Sơn Trà 95 1.020 30 2,94 728 3.100 66 - - - -

16 Xã Hương Trà 80 1.510 45 2,98 1.050 4.700 52 - - - -

Cộng 735 16.380 5.218 31,86 19.700 117.500 720 - - - -

TT Đơn vị Đàn trâu
(con)

Đàn bò (con)
Đàn lợn

(con)
Đàn gia

cầm (con) Đàn dê

Diện tích
ao nuôi

và các hồ
chứa (ha)

Trong đó
Sản

lượng
cá (tấn)

Ghi chú
Tổng số

Trong
đó: Bò

lai
Tỷ lệ bò lai

Hồ
chứa
(ha)

Ao hồ
nhỏ (ha)
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Số liệu tỉnh 660 14689 30 18.937 18 44

TT Đơn vị Đàn trâu
(con)

Đàn bò (con)
Đàn lợn

(con)
Đàn gia

cầm (con) Đàn dê

Diện tích
ao nuôi

và các hồ
chứa (ha)

Trong đó
Sản

lượng
cá (tấn)

Ghi chú
Tổng số

Trong
đó: Bò

lai
Tỷ lệ bò lai

Hồ
chứa
(ha)

Ao hồ
nhỏ (ha)
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Năng suất

3

2,5

2,5

2

3,46

2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1
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1,1

1,1
1,986

Năng suất
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CHỈ TIÊU TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT
   Tiêu chí

 1
. Q

H
 &

 T
hự
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hi
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Q

H

 2
. G

ia
o 

th
ôn

g

 3
. T
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. T
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c
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ó
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 T

C
SX

 1
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 Y
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16
. V
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17
. M
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18
. H
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h 
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ị
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9.
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 x

ã
hộ

i

K
ế 
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ạc

h 
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m
 2

02
4

Số
 T

C
 đ

ến
 c

uố
i 2

02
4

Các xã

1 Xã Trà Bình x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 19

2 Xã Trà Phú x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 19

3 Xã Trà Sơn x x x x 2024 2024 x x 2024 2024 2024 x x x x x 2024 x x 6 19

4 Xã Trà Thủy x 2024 x x x 2024 x x x 2024 2024 2024 2024 x 2024 x 2024 x x 8 19

5 Xã Trà Giang x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 19

6 Xã Trà Lâm x x x x 2024 x x x x x x x x x 1 14

7 Xã Trà Hiệp x x x x x x x x x x x 2024 x x 1 14

8 Xã Trà Tân x x x x x x x x x x 2024 x x x x x x x x 1 19

9 Xã Trà Bùi x x x x x x x x x x x x 0 12

10 Xã Trà Phong x x 2024 x x x x x x x 1 10

11 Xã Trà Tây x x x x 2024 x x x x x 1 10

12 Xã Trà Xinh x 2024 x x x x x x x 1 9

13 Xã Trà Thanh x x x x 2024 x x 2024 x x x x x x 2 14

14 Xã Sơn Trà x x x x x 2024 x x x x x 1 11

15 Xã Hương Trà x x x x x x x 2024 x x x 1 11

Số tiêu chí bình quân/xã 14,60
* Ghi chú: Tiêu chí đánh dấu "x": đã đạt đến năm 2023
                  Tiêu chí "đạt": kế hoạch thực hiện trong năm 2024

45
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CHỈ TIÊU TRỒNG MỚI RỪNG TẬP TRUNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị Trồng rừng tập
trung (ha)

Rừng sản xuất
Trồng rừng

phòng hộ (ha)Trồng gỗ nguyên
liệu (ha)

Trồng quế (ha)

1 TT. Tra ̀Xuân 10,0 10 -

2 Xã Tra ̀Phú 150,0 150 -

3 Xã Tra ̀Bình 200,0 200

4 Xã Tra ̀Sơn 475,0 450 25

5 Xã Tra ̀Thuỷ 450,0 425 25

6 Xã Tra ̀Giang 370,0 370 -

7 Xã Tra ̀Tân 550,0 550 -

8 Xã Tra ̀Bùi 530,0 495 35

9 Xã Tra ̀Lâm 495,0 465 30

10 Xã Tra ̀Hiệp 495,0 465 30

11 Xã Trà Phong 495,0 450 45

12 Xã Trà Tây 210,0 170 40

13 Xã Trà Xinh 195,0 170 25

14 Xã Trà Thanh 520,0 490 30

15 Xã Sơn Trà 285,0 200 85

16 Xã Hương Trà 520,0 470 50

17 Ban Quản lý rừng
phòng hộ 35

Cộng 5.950 5.530 420 35

\
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CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị Tỷ lệ hộ gia đình
đạt TCVH (%)

Tỷ lệ thôn, TDP
văn hoá (%)

Tỷ lệ hộ sử
dụng điện (%)

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
bị suy dinh dưỡng thể

nhẹ cân (%)
Ghi chú

1 TT Trà Xuân 96,40 100 100 1,9

2 Xã Trà Phú 97,23 100 100 4,6

3 Xã Trà Bình 96,47 75 100 3,4

4 Xã Trà Sơn 89,00 100 100 14,3

5 Xã Trà Thủy 90,00 100 100 18,2

6 Xã Trà Giang 99,29 100 98,4 12,0

7 Xã Trà Tân 95,00 100 100 19,9

8 Xã Trà Bùi 95,00 100 100 30,2

9 Xã Trà Lâm 95,00 75 100 30,9

10 Xã Trà Hiệp 95,05 100 100 33,7

11 Xã Trà Phong 85,00 80 100 33,1

12 Xã Trà Tây 90,40 85,7 100 21,4

13 Xã Trà Xinh 90,00 100 100 25,5

14 Xã Trà Thanh 90,00 75,0 100 38,0
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15 Xã Sơn Trà 90,00 83,3 100 34,2

16 Xã Hương Trà 75,00 83,3 100 39,0

Cộng 91,8 92,4 99,9 22,0

TT Đơn vị Tỷ lệ hộ gia đình
đạt TCVH (%)

Tỷ lệ thôn, TDP
văn hoá (%)

Tỷ lệ hộ sử
dụng điện (%)

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi
bị suy dinh dưỡng thể

nhẹ cân (%)
Ghi chú
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xong

1976

1180

1372

1120

828

150

528

447

420

400

740

540

390

300
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500

xong
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CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Đơn vị

Nhân
khẩu năm

2024
(người)

Tổng số
hộ năm

2024 (hộ)

Tổng số
hộ nghèo
năm 2023

(hộ)

Tổng số
hộ cận
nghèo

năm 2023

Tổng số hộ
nghèo

giảm trong
năm (hộ)

Số hộ
nghèo đến
cuối năm

2024

Tỷ lệ hộ
nghèo đến
cuối năm
2024 (%)

Tổng số hộ
cận nghèo
giảm trong
năm (hộ)

Số hộ cận
nghèo đến
cuối năm

2024

Tỷ lệ hộ
cận nghèo
đến cuối

năm 2024
(%)

Ghi
chú

1 TT Trà Xuân 8.574 2.183 94 187 6 88 4,03 75 112 5,13
2 Xã Trà Phú 4.812 1.322 89 330 13 76 5,75 149 181 13,69
3 Xã Trà Bình 5.719 1.515 94 248 12 82 5,41 112 136 8,98
4 Xã Trà Sơn 6.054 1.350 494 325 207 287 21,26 146 179 13,26
5 Xã Trà Thủy 3.706 919 142 230 48 94 10,23 104 126 13,71
6 Xã Trà Giang 594 155 12 9 1 11 7,10 1 8 5,16
7 Xã Trà Tân 2.503 611 93 156 32 61 9,98 76 80 13,09
8 Xã Trà Bùi 2.089 509 229 111 73 156 30,65 49 62 12,18
9 Xã Trà Lâm 2.252 484 198 150 64 134 27,69 66 84 17,36

10 Xã Trà Hiệp 2.382 504 225 86 71 154 30,56 38 48 9,52
11 Xã Trà Phong 4.715 1.158 647 57 204 443 38,26 25 32 2,76
12 Xã Trà Tây 3.014 743 346 152 110 236 31,76 67 85 11,44
13 Xã Trà Xinh 2.410 600 308 31 97 211 35,17 14 17 2,83
14 Xã Trà Thanh 2.682 553 282 165 90 192 34,72 74 91 16,46
15 Xã Sơn Trà 4.250 932 489 246 154 335 35,94 94 152 16,31

16 Xã Hương
Trà 4.704 1.048 562 105 177 385 36,74 46 59 5,63

Cộng 60.460 14.586 4.304 2.588 1.359 2.945 20,19 1.136 1.452 9,95
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16,90

tỷ lệ giảm nghèo 2020 7,28
Dân số

2017 sinh-chết tỷ lệ tăng DS tự nhiên Dân số TB 2018
TT Trà Xuân 7773 801 74 9,39 7.879 7.880
Xã Trà Phú 4463 349 24 5,38 4.463 4.467
Xã Trà Bình 5082 637 33 6,49 5.082 5.086
Xã Trà Sơn 5177 877 56 10,62 5.271 5.275
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Xã Trà Thủy 3099 607 49 15,81 3.099 3.100

Xã Trà Giang 470 124 7 14,91 470 470
Xã Trà Tân 2194 309 26 11,40 2.281 2.286
Xã Trà Bùi 1893 196 32 16,90 1.893 1.898
Xã Trà Lâm 1884 368 26 14,34 1.814 1.817
Xã Trà Hiệp 2017 365 25 11,90 2.101 2.105

34.052 4.633 352 117 34.351 34.384

Hộ gia đình
Số hộ 2019Số hộ nghèoTỷ lệ 2019 Tổng số hộ 2020 Số hộ nghèo Số hộ giảm nghèo

TT Trà Xuân 2.088 222 10,63 2.075 272 -50
Xã Trà Phú 1.229 127 10,33 1.232 146 -19
Xã Trà Bình 1.506 155 10,29 1.505 177 -22
Xã Trà Sơn 1.237 546 44,14 1.210 620 -74
Xã Trà Thủy 875 323 36,91 880 390 -67

Xã Trà Giang 144 59 40,97 135 70 -11
Xã Trà Tân 588 292 49,66 596 335 -43
Xã Trà Bùi 490 301 61,43 510 350 -49
Xã Trà Lâm 444 241 54,28 474 265 -24
Xã Trà Hiệp 469 226 48,19 500 261 -35

9.070 2.492 27,48 9.117 2.886 (394)
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8.625,4 7.153,83
4.816,8 3.618,83
5.724,7 4.196,55
6.060,1 5.283,31
3.709,7 3.353,20

594,6 515,10
2.505,5 2.340,17
2.091,1 1.882,64
2.254,3 1.979,60
2.384,4 154,0 2.249,27
4.719,7 443,0 5.273,21
3.017,0 236,0 2.870,42
2.412,4 211,0 2.223,01
2.684,7 192,0 2.402,79
4.254,3 335,0 3.950,11

4.708,7 385,0 4.231,90
60.563,33 53.523,94
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Dân số TB 2018
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Tỷ lệ 2020
13,11
11,85
11,76
51,24
44,32

51,85
56,21
68,63
55,91
52,20
31,66

Hộ gia đình
Số hộ giảm nghèo
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân thị trấn Trà Xuân

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 1.093
Trong đó:    + Thóc " 1.055
                   + Ngô " 38
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 127,5
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa
      Diện tích GT Ha 190,6
      Năng suất Tạ/ha 55,4
      Sản lượng Tấn 1.055
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 95,6
      Năng suất Tạ/ha 58,6
      Sản lượng Tấn 560,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 95,0
      Năng suất Tạ/ha 51,9
      Sản lượng Tấn 495,0
- Ngô
      Diện tích Ha 12,0
      Năng suất Tạ/ha 31,7
      Sản lượng Tấn 38,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 22,0
      Năng suất Tạ/ha 100,0
      Sản lượng Tấn 220,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 5,0
      Năng suất Tạ/ha 12,0
      Sản lượng Tấn 6,0
- Đậu phụng (Lạc)
      Diện tích Ha 10,0
      Năng suất Tạ/ha 17,0
      Sản lượng Tấn 17,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con -
      + Đàn bò Con 730
Trong đó: Bò lai Con 673
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                Tỷ lệ bò lai % 92,19
      + Đàn lợn Con 700
      + Đàn gia cầm " 11.000

2 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

3 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 10
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 10
                          + Rừng gỗ lớn Ha -

4 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 8.574
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 6
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 4,0
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 1,9
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 96,40
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Phú

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 1.276
Trong đó:    + Thóc " 1.110
                   + Ngô " 166
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 265,2
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa
      Diện tích GT Ha 201,0
      Năng suất Tạ/ha 55,2
      Sản lượng Tấn 1.110
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 105,0
      Năng suất Tạ/ha 58,1
      Sản lượng Tấn 610,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 96,0
      Năng suất Tạ/ha 52,1
      Sản lượng Tấn 500,0
- Ngô
      Diện tích Ha 53,0
      Năng suất Tạ/ha 31,3
      Sản lượng Tấn 166,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 28,0
      Năng suất Tạ/ha 114,3
      Sản lượng Tấn 320,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 9,0
      Năng suất Tạ/ha 12,2
      Sản lượng Tấn 11,0
- Đậu phụng (Lạc)
      Diện tích Ha 42,0
      Năng suất Tạ/ha 16,9
      Sản lượng Tấn 71,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con -
      + Đàn bò Con 1.320
Trong đó: Bò lai Con 1.100
                Tỷ lệ bò lai % 83,3
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      + Đàn lợn Con 880
      + Đàn gia cầm " 12.500
      + Đàn dê " 20

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 19
3 Ngư nghiệp

- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 150
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 150
                          + Rừng gỗ lớn Ha -

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 4.812
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 13
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 5,75
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 4,6
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 97,23
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Bình

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 1.963
Trong đó:    + Thóc " 1.640
                   + Ngô " 323
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 343,2
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa
      Diện tích GT Ha 313
      Năng suất Tạ/ha 52,5
      Sản lượng Tấn 1.640
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 177,5
      Năng suất Tạ/ha 54,6
      Sản lượng Tấn 970,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 135,0
      Năng suất Tạ/ha 49,6
      Sản lượng Tấn 670,0
- Ngô
      Diện tích Ha 100,0
      Năng suất Tạ/ha 32,3
      Sản lượng Tấn 323,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 40,0
      Năng suất Tạ/ha 142,5
      Sản lượng Tấn 570,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 12,0
      Năng suất Tạ/ha 12,5
      Sản lượng Tấn 15,0
- Đậu phụng (Lạc)
      Diện tích Ha 85,0
      Năng suất Tạ/ha 17,1
      Sản lượng Tấn 145,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con -
      + Đàn bò Con 2.100
Trong đó: Bò lai Con 1.805
                Tỷ lệ bò lai % 86,0
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      + Đàn lợn Con 1.000
      + Đàn gia cầm " 14.000

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 19
3 Ngư nghiệp

- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 200
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha -
                          + Rừng sản xuất Ha 200
                          + Rừng gỗ lớn Ha

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 5.719
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 12
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 5,41

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 3,4

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 96,47
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 75
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Sơn

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 1.021,0
Trong đó:    + Thóc " 890,0
                   + Ngô " 131,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 168,6
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 207
      Năng suất Tạ/ha 43,0
      Sản lượng Tấn 890
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 112,0
      Năng suất Tạ/ha 43,8
      Sản lượng Tấn 490,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 95,0
      Năng suất Tạ/ha 42,1
      Sản lượng Tấn 400,0
- Ngô
      Diện tích Ha 42,0
      Năng suất Tạ/ha 31,2
      Sản lượng Tấn 131,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 26,0
      Năng suất Tạ/ha 111,5
      Sản lượng Tấn 290,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 18,0
      Năng suất Tạ/ha 11,7
      Sản lượng Tấn 21,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 22,0
      + Đàn bò Con 1.590
Trong đó: Bò lai Con 390
                Tỷ lệ bò lai % 24,5
      + Đàn lợn Con 1.920
      + Đàn gia cầm " 10.880
      + Đàn dê " 18

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 19
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 475
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 450
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 25,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 6.054
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 207
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 21,26
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ
cân % 14,3

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 89,0
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Thủy

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 541,0
Trong đó:    + Thóc " 410,0
                   + Ngô " 131,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 146,0
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 95
      Năng suất Tạ/ha 43,2
      Sản lượng Tấn 410
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 52,0
      Năng suất Tạ/ha 43,3
      Sản lượng Tấn 225,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 43,0
      Năng suất Tạ/ha 43,0
      Sản lượng Tấn 185,0
- Ngô
      Diện tích Ha 42,0
      Năng suất Tạ/ha 31,2
      Sản lượng Tấn 131,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 22,0
      Năng suất Tạ/ha 115,5
      Sản lượng Tấn 254,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 14,0
      Năng suất Tạ/ha 11,4
      Sản lượng Tấn 16,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 37,0
      + Đàn bò Con 1.520
Trong đó: Bò lai Con 405
                Tỷ lệ bò lai % 26,6
      + Đàn lợn Con 1.879
      + Đàn gia cầm " 10.970
      + Đàn dê " 25

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 19
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 450
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 425
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 25,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 3.706
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 48
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 10,23
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ
cân % 18,2

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 90,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Giang

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 127,0
Trong đó:    + Thóc " 96,0
                   + Ngô " 31,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 213,8
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 22,6
      Năng suất Tạ/ha 42,5
      Sản lượng Tấn 96
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 11,6
      Năng suất Tạ/ha 43,1
      Sản lượng Tấn 50,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 11,0
      Năng suất Tạ/ha 41,8
      Sản lượng Tấn 46,0
- Ngô
      Diện tích Ha 10,0
      Năng suất Tạ/ha 31,0
      Sản lượng Tấn 31,0
- Sắn
      Diện tích Ha 10,0
      Năng suất Tạ/ha 146,0
      Sản lượng Tấn 146,0
- Rau các loại
      Diện tích Ha 9,0
      Năng suất Tạ/ha 12,0
      Sản lượng Tấn 100,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 5,0
      Năng suất Tạ/ha 12,0
      Sản lượng Tấn 6,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 20,0
      + Đàn bò Con 380
Trong đó: Bò lai Con 120
                Tỷ lệ bò lai % 31,6
      + Đàn lợn Con 350
      + Đàn gia cầm " 4.600
      + Đàn dê " 13

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 19
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 370
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 370
                          + Rừng gỗ lớn Ha -
- Diện tích trồng quế mới Ha

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 594
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 1
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 7,10

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 12,0

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 99,3
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 98

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch
năm 2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Tân

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 499,0
Trong đó:    + Thóc " 359,0
                   + Ngô " 140,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 199,4
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 86,0
      Năng suất Tạ/ha 41,7
      Sản lượng Tấn 359
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 46,0
      Năng suất Tạ/ha 42,4
      Sản lượng Tấn 195,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 40,0
      Năng suất Tạ/ha 41,0
      Sản lượng Tấn 164,0
- Ngô
      Diện tích Ha 45,0
      Năng suất Tạ/ha 31,1
      Sản lượng Tấn 140,0
- Sắn
      Diện tích Ha 85,0
      Năng suất Tạ/ha 146,0
      Sản lượng Tấn 1.241,0
- Rau các loại
      Diện tích Ha 40,0
      Năng suất Tạ/ha 117,5
      Sản lượng Tấn 470,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 11,0
      Năng suất Tạ/ha 11,8
      Sản lượng Tấn 13,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 75,0
      + Đàn bò Con 950
Trong đó: Bò lai Con 240
                Tỷ lệ bò lai % 25,3
      + Đàn lợn Con 5.200
      + Đàn gia cầm " 12.500
      + Đàn dê " 15

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 19
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 550
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 550
                          + Rừng gỗ lớn Ha -
- Diện tích trồng quế mới Ha -

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 2.503
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 32
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 9,98
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ
cân % 19,9

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 95,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100,0
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Bùi

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 323,0
Trong đó:    + Thóc " 235,0
                   + Ngô " 88,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 154,6
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 59,0
      Năng suất Tạ/ha 39,8
      Sản lượng Tấn 235
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 34,0
      Năng suất Tạ/ha 40,6
      Sản lượng Tấn 138,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 25,0
      Năng suất Tạ/ha 38,8
      Sản lượng Tấn 97,0
- Ngô
      Diện tích Ha 28,0
      Năng suất Tạ/ha 31,4
      Sản lượng Tấn 88,0
- Sắn
      Diện tích Ha 10,0
      Năng suất Tạ/ha 146,0
      Sản lượng Tấn 146,0
- Rau các loại
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 117,5
      Sản lượng Tấn 235,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 12,0
      Năng suất Tạ/ha 11,7
      Sản lượng Tấn 14,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 65,0
      + Đàn bò Con 930
Trong đó: Bò lai Con 200
                Tỷ lệ bò lai % 21,5
      + Đàn lợn Con 900
      + Đàn gia cầm " 6.700

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 12
3 Ngư nghiệp
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- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 530
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha -
                          + Rừng sản xuất Ha 495
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 35,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 2.089
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 73
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 30,65
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 30,2
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 95,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Lâm

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 367,0
Trong đó:    + Thóc " 257,0
                   + Ngô " 110,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 163,0
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 65,0
      Năng suất Tạ/ha 39,5
      Sản lượng Tấn 257
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 35,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 140,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 30,0
      Năng suất Tạ/ha 39,0
      Sản lượng Tấn 117,0
- Ngô
      Diện tích Ha 35,0
      Năng suất Tạ/ha 31,4
      Sản lượng Tấn 110,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 23,0
      Năng suất Tạ/ha 114,3
      Sản lượng Tấn 263,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 11,5
      Sản lượng Tấn 23,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 70,0
      + Đàn bò Con 620
Trong đó: Bò lai Con 45
                Tỷ lệ bò lai % 7,3
      + Đàn lợn Con 960
      + Đàn gia cầm " 5.800
      + Đàn dê " 70

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 14
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 495
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 465
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 30,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 2.252
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 64
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 27,69

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 30,9

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 95,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 75
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Hiệp

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 421,0
Trong đó:    + Thóc " 304,0
                   + Ngô " 117,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 176,7
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 77,0
      Năng suất Tạ/ha 39,5
      Sản lượng Tấn 304
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 42,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 168,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 35,0
      Năng suất Tạ/ha 38,9
      Sản lượng Tấn 136,0
- Ngô
      Diện tích Ha 37,0
      Năng suất Tạ/ha 31,6
      Sản lượng Tấn 117,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 114,0
      Sản lượng Tấn 228,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 19,0
      Năng suất Tạ/ha 11,6
      Sản lượng Tấn 22,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 28,0
      + Đàn bò Con 740
Trong đó: Bò lai Con 40
                Tỷ lệ bò lai % 5,4
      + Đàn lợn Con 898
      + Đàn gia cầm " 5.650
      + Đàn dê " 34

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 14
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 495
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 465
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 30,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 2.382
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 71
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 30,56
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ
cân % 33,7

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 95,05
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm 2024 Ghi chú
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Phong

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 451,0
Trong đó:    + Thóc " 339,0
                   + Ngô " 112,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 95,7
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 86,0
      Năng suất Tạ/ha 39,4
      Sản lượng Tấn 339
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 46,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 184,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 40,0
      Năng suất Tạ/ha 38,8
      Sản lượng Tấn 155,0
- Ngô
      Diện tích Ha 36,0
      Năng suất Tạ/ha 31,1
      Sản lượng Tấn 112,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 112,5
      Sản lượng Tấn 225,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 16,0
      Năng suất Tạ/ha 11,6
      Sản lượng Tấn 18,6
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 35,0
      + Đàn bò Con 780
Trong đó: Bò lai Con 38
                Tỷ lệ bò lai % 4,9
      + Đàn lợn Con 950
      + Đàn gia cầm Con 4.400
      + Đàn dê Con 75

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 10
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 495
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 450
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 45,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 4.715
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 204
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 38,26

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 33,1

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 85,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 80,0
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100
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KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Tây

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 306,0
Trong đó:    + Thóc " 205,0
                   + Ngô " 101,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 101,5
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 52,0
      Năng suất Tạ/ha 39,4
      Sản lượng Tấn 205
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 32,0
      Năng suất Tạ/ha 39,7
      Sản lượng Tấn 127,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 39,0
      Sản lượng Tấn 78,0
- Ngô
      Diện tích Ha 32,0
      Năng suất Tạ/ha 31,6
      Sản lượng Tấn 101,0
- Sắn
      Diện tích Ha 120,0
      Năng suất Tạ/ha 146,0
      Sản lượng Tấn 1.752,0
- Rau các loại
      Diện tích Ha 25,0
      Năng suất Tạ/ha 112,4
      Sản lượng Tấn 281,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 11,5
      Sản lượng Tấn 23,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 120,0
      + Đàn bò Con 1.030
Trong đó: Bò lai Con 30
                Tỷ lệ bò lai % 2,9
      + Đàn lợn Con 1.030
      + Đàn gia cầm Con 4.600
      + Đàn dê Con 88

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 10
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 210
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 170
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 40,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 3.014
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 110
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 31,76
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 21,4
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 90,40
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 85,7
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Xinh

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 164,0
Trong đó:    + Thóc " 75,0
                   + Ngô " 89,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 68,0
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 19,0
      Năng suất Tạ/ha 39,5
      Sản lượng Tấn 75,0
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 11,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 44,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 8,0
      Năng suất Tạ/ha 38,8
      Sản lượng Tấn 31,0
- Ngô
      Diện tích Ha 28,0
      Năng suất Tạ/ha 31,8
      Sản lượng Tấn 89,0
- Sắn
      Diện tích Ha 125,0
      Năng suất Tạ/ha 146,0
      Sản lượng Tấn 1.825,0
- Rau các loại
      Diện tích Ha 15,0
      Năng suất Tạ/ha 112,0
      Sản lượng Tấn 168,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 10,0
      Năng suất Tạ/ha 11,0
      Sản lượng Tấn 11,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 43,0
      + Đàn bò Con 600
Trong đó: Bò lai Con 27
                Tỷ lệ bò lai % 4,5
      + Đàn lợn Con 685
      + Đàn gia cầm Con 3.100
      + Đàn dê Con 225

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 9
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 195
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 170
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 25,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 2.410
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 97
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 35,17
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 25,5
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 90,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 100,0
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Trà Thanh

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 260,0
Trong đó:    + Thóc " 166,0
                   + Ngô " 94,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 96,9
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 42,0
      Năng suất Tạ/ha 39,5
      Sản lượng Tấn 166,0
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 24,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 96,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 18,0
      Năng suất Tạ/ha 38,9
      Sản lượng Tấn 70,0
- Ngô
      Diện tích Ha 30,0
      Năng suất Tạ/ha 31,3
      Sản lượng Tấn 94,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 112,5
      Sản lượng Tấn 225,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 15,0
      Năng suất Tạ/ha 11,3
      Sản lượng Tấn 17,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 45,0
      + Đàn bò Con 560
Trong đó: Bò lai Con 30
                Tỷ lệ bò lai % 5,4
      + Đàn lợn Con 570
      + Đàn gia cầm Con 3.000
      + Đàn dê Con 19

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 14
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 520
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 490
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 30,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 2.682
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 90
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 34,72
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ
cân % 38,0

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 90,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 75,0
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Sơn Trà

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 498,0
Trong đó:    + Thóc " 435,0
                   + Ngô " 63,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 117,2
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 110,0
      Năng suất Tạ/ha 39,5
      Sản lượng Tấn 435,0
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 60,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 240,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 50,0
      Năng suất Tạ/ha 39,0
      Sản lượng Tấn 195,0
- Ngô
      Diện tích Ha 20,0
      Năng suất Tạ/ha 31,5
      Sản lượng Tấn 63,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 25,0
      Năng suất Tạ/ha 114,0
      Sản lượng Tấn 285,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 22,0
      Năng suất Tạ/ha 11,8
      Sản lượng Tấn 26,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 95,0
      + Đàn bò Con 1.020
Trong đó: Bò lai Con 30
                Tỷ lệ bò lai % 2,9
      + Đàn lợn Con 728
      + Đàn gia cầm Con 3.100
      + Đàn dê Con 66

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 11
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 285
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 200
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 85,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 4.250
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 154
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 35,94

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 34,2

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 90,0
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 83,3
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100,0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



KẾ HOẠCH NĂM 2024
Đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hương Trà

(Kèm theo Quyết định số 6234/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng)

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU Đơn vị tính Kế hoạch năm
2024 Ghi chú

1 Nông nghiệp
- Sản lượng lương thực có hạt Tấn 630,0
Trong đó:    + Thóc " 474,0
                   + Ngô " 156,0
- Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/người/năm 133,9
* Một số cây trồng chủ yếu
- Lúa nước
      Diện tích GT Ha 120,0
      Năng suất Tạ/ha 39,5
      Sản lượng Tấn 474,0
+ Lúa vụ đông xuân
      Diện tích GT Ha 65,0
      Năng suất Tạ/ha 40,0
      Sản lượng Tấn 260,0
+ Lúa vụ hè thu
      Diện tích GT Ha 55,0
      Năng suất Tạ/ha 38,9
      Sản lượng Tấn 214,0
- Ngô
      Diện tích Ha 50,0
      Năng suất Tạ/ha 31,2
      Sản lượng Tấn 156,0
- Sắn
      Diện tích Ha -
      Năng suất Tạ/ha -
      Sản lượng Tấn -
- Rau các loại
      Diện tích Ha 35,0
      Năng suất Tạ/ha 117,1
      Sản lượng Tấn 410,0
- Đậu các loại
      Diện tích Ha 25,0
      Năng suất Tạ/ha 12,0
      Sản lượng Tấn 30,0
* Chăn nuôi
      + Đàn trâu Con 80,0
      + Đàn bò Con 1.510
Trong đó: Bò lai Con 45
                Tỷ lệ bò lai % 3,0
      + Đàn lợn Con 1.050
      + Đàn gia cầm Con 4.700
      + Đàn dê Con 52

2 Số tiêu chí nông thôn mới Tiêu chí 11
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3 Ngư nghiệp
- Diện tích ao nuôi và các hồ chứa Ha -
- Sản lượng thủy sản đánh bắt và nuôi trồng Tấn -

4 Lâm nghiệp
- Trồng rừng tập trung Ha 520
Trong đó:           + Rừng phòng hộ Ha
                          + Rừng sản xuất Ha 470
                          + Rừng gỗ lớn Ha
- Diện tích trồng quế mới Ha 50,0

5 Dân số - Văn hóa Xã hội
- Dân số trung bình Người 4.704
- Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 177
- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn mới) % 36,74

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân % 39,0

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt TCVH % 75,00
- Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa % 83,3
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100
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